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GIÁO DỤC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON

MỤC TIÊU:
· Trình bày được khái niệm nội dung giáo dục mầm non
· Phân tích được các nội dung giáo dục trong chương trình giáo dục mầm non của Việt Nam. 
· Hiểu được các phương pháp giáo dục mầm non
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THỜI GIAN: 140 phút

NỘI DUNG
1. Nội dung giáo dục mầm non
1.1. Khái niệm nội dung giáo dục mầm non
Nội dung giáo dục mầm non là một bộ phận được chọn lọc của kinh nghiệm xã hội loài người. Đây chính là nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ. Nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ tác động một cách tổng thể đén sự phát triển của trẻ. Nội dung giáo dục mầm non của mỗi quốc gia sẽ được phản ánh trong chương trình giáo dục mầm non của quốc gia đó.
Tại Điều 23, khoản 1 Luật giáo dục nước ta (2005) yêu cầu về nội dung giáo dục mầm non: “Nội dung giáo dục mầm non phải đảm bảo phù hợp với sự phát triển tâm- sinh lí của trẻ em, hài hòa giữa nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục, giúp trẻ em phát triển cơ thể cân đối, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, biết kính trọng, yêu mến, lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy giáo và người trên, yêu quí anh chị em, bạn bè, thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên, yêu thích cái đẹp, ham hiểu biết, thích đi học”.
Khi xây dựng nội dung giáo dục mầm non cần dựa vào mục tiêu giáo dục trẻ cũng như nhu cầu, hứng thú của trẻ.
1.2. Cấu trúc nội dung trong chương trình giáo dục mầm non
 Có nhiều cách xây dựng nội dung chăm sóc- giáo dục trẻ mầm non trong chương trình:
Xây dựng nội dung chăm sóc- giáo dục trẻ mầm non theo nội dung hoạt động của trẻ: hoạt động vui chơi, học tập, lao động...
Xây dựng nội dung chăm sóc- giáo dục trẻ mầm non dựa trên nhiệm vụ giáo dục: giáo dục sức khỏe, giáo dục trí tuệ, giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mĩ.
Xây dựng nội dung chăm sóc- giáo dục trẻ mầm non dựa trên các năng lực cần thiết cho cuộc sống của trẻ: sức khỏe- thể lực, khả năng nhận thức, khả năng giao tiếp và ngôn ngữ, khả năng thích ứng xã hội, khả năng cảm thụ nghệ thuật.
Xây dựng nội dung chăm sóc- giáo dục trẻ mầm non theo môn học
Cấu trúc theo các lĩnh vực phát triển hoặc theo cách tích hợp theo chủ đề, theo dự án hoặc kết hợp một số cách này.
Hiện nay, chương trình GDMN của nước ta được cấu trúc theo các lĩnh vực phát triển của trẻ em và tích hợp theo chủ đề.
1.3. Xu hướng đổi mới nội dung chăm sóc- giáo dục trẻ
1.3.1. Bổ sung thêm nội dung chăm sóc- giáo dục trẻ
Tăng cường hơn nữa việc cung cấp cho trẻ những kinh nghiệm và cách thức hành động, dạy cho trẻ cách làm, cách suy nghĩ, chú trọng cung cấp những kinh nghiệm về thái độ ứng xủ với bản thân, với mọi người và môi trường xung quanh.
Bổ sung thích hợp những kinh nghiệm sáng tạo phù hợp với trẻ theo độ tuổi.
Kết hợp hài hòa giữa tính truyền thống với hiện đại, bổ sung thêm truyền thống gia đành, nền văn hóa cộng đồng địa phương, vùng, miền, dân tộc, giáo dục cho trẻ lòng tự hào về quê hương, dân tộc mình.
Tiếp tục hoàn thiện những nội dung giáo dục thỏa mãn nhu cầu tiếp nhận thông tin và giao tiếp của trẻ, phát triển teengs mẹ đẻ và kĩ năng giao tiếp.
Bổ sung thêm một số nội dung giáo dục mang tính thời đại, nhân văn quốc tế, những nội dung mang tính toàn cầu (giới tính, dân số, môi trường...).
1.3.2. Cấu trúc lại nội dung chương trình giáo dục trẻ
	Cấu trúc lại nội dung chuowng trình phải thể hiện được quan niệm đổi mới, khắc phục những tồn tại của chương trình cũ.
	Ở nước ta chương trình giáo dục mầm non năm 2009 đã thay đổi cách cấu trúc nội dung giáo dục so với chương trình trước đó. Chương trình này được cấu trúc nội dung theo lĩnh vực phát triển của trẻ và tích hợp theo chủ đề.
2. Phương pháp giáo dục mầm non
2.1. Khái niệm phương pháp giáo dục mầm non 
-  Phương pháp giáo dục mầm non là cách thức, con đường hoạt động hơp tác cùng nhau giữa giáo viên và trẻ em nhằm thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục đã đặt ra.
2.2. Các phương pháp giáo dục mầm non
· Nhóm phương pháp trực quan
· Ý nghĩa:
Là phương pháp quan trong phù hợp với đặc điểm nhận thức của trẻ em.
Phát triển cảm giác, tri giác trên cơ sở đó phát triển tư duy và tưởng tượng cho trẻ 
· Nội dung và cách tiến hành:
Phương pháp trực quan là phương pháp cho trẻ được khám phá thế giới xung quanh thông qua các giác quan: nghe, cầm nắm, sờ, ngửi, nếm… các đối tượng và hiện tượng thực hoặc vật mô tả chúng.
	Nhóm phương pháp trực quan gồm: phương pháp quan sát kết hợp với nghe, cầm, nắm, sờ, ngửi, nếm... và phương pháp trình bày trực quan.
· Để phương pháp trực quan có hiệu quả, giáo viên cần:
+ Xác định rõ mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ quan sát của trẻ, lựa chọn thời điểm, địa điểm quan sát thích hợp.
+ Với phương tiện trực quan là đồ vật, tranh ảnh, mô hình thì cần:
Lựa chọn đồ dùng phù hợp với mục tiêu giáo dục. Đồ dùng phải đảm bảo yêu cầu về thẩm mỹ, vệ sinh, giáo dục và an toàn
Phương tiện quan sát phải hấp dẫn, sinh động và phức tạp dần qua các lần quan sát của trẻ.
Đồ dùng trực quan phải được sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, thuận tiện cho việc trẻ quan sát, không bày la liệt trên bàn.
+ Trong quá trình cho trẻ quan sát việc chỉ dẫn bằng lời và hỏi - đáp giữa giáo viên và trẻ em về đối tượng cần quan sát là rất cần thiết. Lời chỉ dẫn phải có hệ thống và nhấn mạnh vào những dấu hiệu đặc trưng của sự vật, hiện tượng.
+ Đối với việc trình bày mẫu của giáo viên thì cách trình bày phải rõ ràng, chính xác và nên chia nhỏ ra thành từng động tác để trẻ dễ bắt chước, dễ làm theo.
· Nhóm các phương pháp dạy học dùng lời
· Ý nghĩa
Việc dùng lời nói để trao đổi, đưua ra câu hỏi, câu đố, lời đề nghị, lời gợi ý, đọc thơ, ca dao, đồng dao, lời chỉ dẫn, lời giải thích... là cơ hội tốt đê phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Nhờ đó phát triển các chức năng trí tuệ và nhận thức cho trẻ.
· Nội dung và cách tiến hành
Phương pháp dùng lời nói là phương pháp sử dụng phương tiện ngôn ngữ nói như trao đổi, trò chuyện, giải thích, đưa ra câu hỏi, câu đố, lời đề nghị, lời gợi ý, đọc thơ, ca dao, đồng dao, kể chuyện... nhằm giúp trẻ thu nhận thông tin, kích thích trẻ suy nghĩ, trả lời. Tạo cơ hội cho trẻ bộc lộ cảm xúc, chia sẻ ý tưởng, bộc lộ cảm xúc, gợi nhớ những hình ảnh và sự kiện bằng lời nói.
Ở trường mầm non thường sử dụng những phương pháp dùng lời sau:
+  Kể chuyện: Là phương pháp dùng truyện kể để truyền thụ cho trẻ những tri thức khác nhau. Trong lời kể, tri thức được truyền thụ cho trẻ dưới hình thức hình ảnh hay một câu chuyện sinh động hấp dẫn.
Yêu cầu về lời kể hay chuyện kể phải có bố cục rõ ràng, súc tích, hấp dẫn mang tính nghệ thuật cao và chứa đựng thông tin mới. Lời kể không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển trí tuệ mà cần có tác động giáo dục sâu sắc đối với trẻ em. Giáo viên phải nắm vững nội dung câu chuyện, khi kể phải dùng nghệ thuật khéo léo của mình để giúp trẻ nắm sâu sắc nội dung câu chuyện.
+  Trao đổi: (hay trò chuyện) là phương pháp mà giáo viên giao tiếp với trẻ bằng những câu đã được lựa chọn nhằm kích thích hoạt động nhận thức theo hướng cần thiết, khích lệ và gợi ý dựa vào vốn tri thức đã biết, đã quan sát để trao đổi, trả lời những câu hỏi của giáo viên. Qua trao đổi, gợi ý, uốn nắn của giáo viên trẻ phát hiện những tri thức mới, củng cố, mở rộng, chính xác hoá, khái quát hoá và hệ thống hoá những tri thức cũ; phát triển ngôn ngữ và tư duy cho trẻ.
Các câu hỏi phải chuẩn bị sao cho dễ hiểu, và sắp xếp theo một hệ thống phức tạp dần. Trong quá trình trao đổi cần động viên, khuyến khích trẻ sử dụng những cái đã biết (vốn sống) để trả lời.
+  Đọc diễn cảm: là phương pháp sử dụng ngôn ngữ truyền cảm của mình để đọc truyện, ngâm thơ, để giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật, truyền đạt tri thức mới, gây ra những xúc cảm cần thiết, hân hoan, vui sướng, tự hào ...
Những truyện đọc, những bài thơ phải có tính nghệ thuật và chứa đựng nội dung dạy học cần thiết. Giáo viên phải nắm được nghệ thuật đọc truyện, ngâm thơ: điều tiết giọng nói của mình thanh - trầm, nhanh - chậm, mạnh mẽ - yếu ớt... phù hợp với nhân vật và tư tưởng của tác phẩm để gây ấn tượng cho trẻ về nội dung tác phẩm.
· Nhóm phương pháp thực hành, trải nghiệm
-  Ý nghĩa
Khi trẻ trực tiếp tham gia vào hoạt động thực tiễn sẽ giúp trẻ phát triển ra những tính chất đặc trưng, hiểu được các mối liên hệ giữa sự vật, hiện tượng, từ đó giúp trẻ nhận thức sâu sắc hơn, độc lập hơn và phát huy được tính tích cực tư duy của trẻ.
· Nội dung và cách tiến hành
Đây là nhóm các phương pháp giáo viên tổ chức cho trẻ tham gia vào các hoạt động thực tiễn, thông qua hệ thống việc làm thực tiễn trẻ tiếp thu tri thức, phát hiện ra sự vận động, biến đổi của thế giới khách quan, phát hiện ra những thuộc tính, những mối liên hệ của các sự vật hiện tượng mà con người không thể trực tiếp tri giác được.
-  Các phương pháp thực hành, trải nghiệm gồm có phương pháp sau:
+  Phương pháp thực hành, thao tác với đồ vật, đồ chơi: trẻ sử dụng phối hợp các giác quan và làm theo sự hướng dẫn của người lớn và thao tác với đồ vật, đồ chơi. Khi sử dụng phương pháp này, giáo viên cần thường xuyên cho trẻ khám phá đồ vật, đồ chơi bằng cách giác quan như cầm nắm, xếp chồng, xếp cạnh, xâu hạt, đóng mở... trong hoạt động với đồ vật dưới nhiều hình thức tổ chức đa dạng, hấp dẫn
+ Phương pháp trò chơi: Sử dụng trò chơi hoặc các yếu tố chơi, những hành động chơi đa dạng, hấp dẫn để kích thích trẻ tự nguyện, hứng thú, hoạt động tích cực giải quyết nhiệm vụ học tập.
+ Phương pháp luyện tập là phương pháp tổ chức hướng dẫn trẻ sử dụng những tri thức đã biết vào việc giải quyết nhiệm vụ thực tiễn nhằm hình thành và hoàn thiện kỹ năng, kỹ xảo nhất định trên cơ sở đó rèn luyện tính độc lập của trẻ.
Trong phương pháp này, việc giải quyết nhiệm vụ thực tiễn là hạt nhân, là mục đích hoạt động (ví dụ: "xây dựng" một ngôi nhà, lắp ghép một cái ô tô, gấp một chiếc tàu thuỷ ...). Nhiệm vụ thực tiễn có thể là làm theo mẫu có sẵn, có thể là tự giải quyết dựa trên những điều kiện đã cho.
+  Phương pháp làm thí nghiệm đơn giản (thử nghiệm đơn giản): Đó là phương pháp giáo viên tổ chức cho trẻ khám phá khoa học, tham gia trực tiếp vào các thí nghiệm đơn giản nhằm biến đổi sự vật hiện tượng, qua đó nhận thức được tri thức mới, hiểu được mối quan hệ qua lại giữa các sự vật hiện tượng.
Để sử dụng các phương pháp tổ chức các hoạt động thực tiễn cho trẻ có hiệu quả, giáo viên cần lựa chọn hệ thống các bài luyện tập theo chiều hướng phức tạp dần, hệ thống kỹ năng ngày càng tăng dần và phải là những bài luyện tập, các thí nghiệm phù hợp và hấp dẫn, dễ thực hiện đối với trẻ. Các nhiệm vụ cần cụ thể, có thể là những nhiệm vụ theo mẫu có sẵn hoặc theo điều kiện đã cho và dành thời gian cho trẻ luyện tập hợp lý.
2.3   Lựa chọn các phương pháp và biện pháp giáo dục
-  Các phương pháp giáo dục trên đây cần được sử dụng sao cho phát huy ưu điểm của từng phương pháp và hạn chế các nhược điểm trong mỗi tình huống sư phạm cụ thể. Không có phương pháp nào là vạn năng cả, song cần lựa chọn và vận dụng nhằm đạt hiệu quả sư phạm cao nhất. Việc lựa chọn các phương pháp và biện pháp giáo dục phải căn cứ vào nội dung giáo dục, đặc điểm lứa tuổi (mẫu giáo bé, nhỡ, lớn) và trình độ nắm tri thức, kỹ năng, kỹ xảo của trẻ.
-  Tuỳ thuộc lứa tuổi để sử dụng các phương pháp thích hợp. Ví dụ dạy kể chuyện ở lớp nhỏ cần dùng phương pháp xem tranh, hay xem đồ chơi, dùng các con rối. Ở các lớp lớn lại dùng phương pháp sáng tác theo dàn bài, theo sự hồi tưởng lại các nhân vật và các hành động của chúng.
Các phương pháp và biện pháp giáo dục phải được sử dụng theo hướng phát huy tính tích cực, trí tuệ của trẻ, phát huy tính độc lập của trẻ thông qua tổ chức cho trẻ tham gia các hình thức hoạt động đặc trưng với trẻ mầm non.

CÂU HỎI, BÀI TẬP
1. Nội dung giáo dục mầm non là gì? Hãy phân tích một số định hướng đổi mới nội dung giáo dục mầm non ở nước ta.
2. So sánh phương pháp trực quan và phương pháp dùng lời nói trong giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non.
3. Tìm kiếm thông tin và viết báo cáo về xu hướng đổi mới phương pháp giáo dục mầm non ở nước ta. 
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